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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Nạn châu chấu đang hoành hành tại một số bang duyên hải Tây Ấn giữa lúc cây bông đang vào giai đoạn tạo quả. Số 
liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho biết, giao hàng bông trong tháng 6 ở mức 1.238 triệu kiện, chủ yếu đơn đặt hàng từ 
Trung Quốc do nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu phục hồi. 

§ Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) ước tính sản lượng bông niên vụ 2019/20 của nước này đạt 33.5 triệu kiện (5.695 triệu tấn), 
tăng 8% so với cùng kỳ niên vụ trước. Tính đến hết tháng 7, chính phủ Ấn Độ ước tính diện tích gieo trồng bông niên vụ 
2020/21 tăng 11% so với niên vụ 2019/20. Trong khi, USDA trước đó dự báo sản lượng bông Ấn Độ sẽ giảm khoảng 7%. 
Tiêu thụ bông nội địa của Ấn Độ niên vụ 2019/20 chỉ đạt 28 triệu kiện (4.76 triệu tấn), giảm 15% so với cùng kỳ niên vụ 
trước. Giá bông tại thị trường Ấn Độ đã lao dốc mạnh trong năm nay trong khi ngành dệt may nước này phải thu hẹp sản 
xuất tới 25%. Tập đoàn Bông Ấn Độ (CCI) đã mua xấp xỉ 1/3 sản lượng bông niên vụ 2019/20 cho người nông dân. Hiện 
CCI đang tích cực tìm kiếm đầu ra cho bông Ấn Độ bằng cách xây dựng chuỗi cung ứng với Bangladesh và hiện đang xây 
thêm kho chứa tại Việt Nam tăng thị phần bông tại đây.  

§ Ông Vivek Pittie, Chủ tịch Hiệp hội các hãng sản xuất mía đường Ấn Độ, cho biết, bất chấp các lệnh phong tỏa, doanh 
số ngành mía đường Ấn Độ niên vụ 2019/20 vẫn gần bằng doanh số niên vụ trước, ở mức 25.5 triệu tấn. Tiêu thụ mía 
đường nội địa của Ấn Dộ được dự báo sẽ phục hồi mạnh trong niên vụ 2020/21, trong khi xuất khẩu được kỳ vọng sẽ lâp 
kỷ lục mới trong niên vụ 2019/20. SẢn lượng đường Ấn Độ sở dĩ tăng một phần do chính sách trợ giá của chính phủ, giá 
bán tối thiểu tăng thêm từ 31 rupees/kg lên 33 rupees/kg. 

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US 
giảm xuống mức 
4.006 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
05/08.

 Cà phê: Dự trữ cà 
phê của sàn ICE US 
giảm xuống mức 
1.523 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
05/08.

 Bông: Dự trữ bông 
của sàn ICE US giwx 
nguyên ở mức 6,800 
kiện tính đến ngày 
03/08.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ 
ẩm trung bình ở mức 52%. Nhiệt độ 9 - 24 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp trong 5 ngày tới. 
Nhiệt độ dao động từ 21-29 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 83%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều mây, 
không mưa, nắng khô. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 37 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí 
ở mức 47%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm 
u, mưa giông nhiều ngày liên tiếp. Độ ẩm trung bình 83%. Nhiệt độ 22 – 33 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông 
liên tiếp nhiều ngày. Độ ẩm trung bình 82%. Nhiệt độ từ 23 - 31 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, nắng 
nhẹ, không mưa. Độ ẩm trung bình ở mức 66%, nhiệt độ dao động từ 18 - 32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US tăng 
0.41% lên mức 121.55 cents/pound. 

 Kháng cự: 122.65; 124.25     Hỗ trợ: 119.65; 117.75 

§ Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US tăng 1.31% 
lên mức 2,481 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,504; 2,524  Hỗ trợ: 2,477; 2,457

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US giảm 
1.89% xuống mức 12.54 cents/pound.

 Kháng cự: 12.71; 12.88  Hỗ trợ: 12.46; 12.38

§ Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US tăng 
0.22% lên mức 64.01 US cents/pound. 

 Kháng cự: 64.35; 64.68  Hỗ trợ: 63.94; 63.61

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn OSE giảm 
0.12% xuống mức 162.7 JPY/kg. 

 Kháng cự: 164.2; 165.5  Hỗ trợ: 160.9; 158.9

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 09 trên sàn SGX tăng 
1.37% lên mức 126.1 US cents/kg

 Kháng cự: 127.5; 127.7  Hỗ trợ: 125.5; 125.2


